
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :02-03-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 172 18.85203:30 HAIAN ALFA Phạm Quốc DânP/S TS31 NHVIET NAM

 172 27.14504:30 EVER WILL Phạm Quốc Dân TS3P/S2 NHSingapore

 128 9.77406:00 VAST OCEAN 7 Phạm Tấn Dũng Đặng Xuân 
Quỳnh

 TS2BP/S3 NHPANAMA

 102 6.56606:00 VW FORTUNE Hoàng ViệtP/S TS2A4 NHPANAMA

 204 30.51906:30 WAN HAI 359 Phùng Tấn SáuP/S TS45 NHSingapore

 210 26.83607:30 ETOILE Phùng Tấn Sáu TS4P/S6 NHMalta

 172 27.14510:00 EVER WILL Hoàng ViệtP/S TS37 NHSingapore

 84 1.99810:30 TRỌNG TRUNG 
189

Bùi Hữu Hiếu K83 LCP/S8 H3VIET NAM

 183 16.73811:30 MIYUNHE Hoàng Việt TS3P/S9 NHPANAMA

 95 2.70215:30 TRƯỜNG AN 126 Lê Văn HòaP/S X5010 H3VIET NAM

 80 2.76916:30 THÀNH ĐẠT 628 Lê Văn HòaP/S X5011 H3VIET NAM

 183 16.73819:30 MIYUNHE Phạm Quốc DânP/S TS312 NHPANAMA

 210 26.83623:00 ETOILE Phùng Tấn SáuP/S TS413 NHMalta

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 95 2.51810:00 TRƯỜNG SA 126 Lê Văn Hòa Bến số 1 
Chân Mây

P/S14 H3VIET NAM

 92 2.99919:00 MINH TRƯỜNG 
18

Nguyễn Như HánP/S Bến số 2 
Chân Mây

15 NHVIET NAM

 147 10.96420:00 ĐÔNG BẮC 22-08 Nguyễn Như HánBến số 2 
Chân Mây

 Khu neo 
Chân Mây

16 NHVIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 133 6.70401:00 TRUONG HAI 
STAR 3

Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp17 H1VIET NAM

 155 13.22106:00 HUI FENG HAI 26 Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S18 H1PANAMA

 106 4.48413:00 FATIME Hồ Quang Tùng Phạm Tú MinhP/S Tam Hiệp19 H1HONG 
KONG

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 90 2.68000:05 VŨ ĐÌNH 36 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú MinhP/S Hòa Phát 
7

20 H3VIET NAM

 80 2.79001:00 VIỆT THUẬN 
QN-01

Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú Minh Hòa Phát 
7

P/S21 H3VIET NAM

 84 1.99803:00 TRỌNG TRUNG 
189

Đỗ Văn LợiP/S J322 NHVIET NAM

 88 1.74204:00 VIỆT HƯNG 09 Đỗ Văn Lợi J3P/S23 NHVIET NAM

 225 38.83504:30 SCROOGE 
MCDUCK

Huỳnh Tấn ThiệnP/S Hòa Phát 
10

24 NHPANAMA

 103 3.62607:30 ROYAL 36 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú MinhP/S J425 H3VIET NAM

 92 2.96108:30 THỊNH AN 58 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú Minh J4P/S26 H3VIET NAM



 300 99.21609:00 FERRUM 
AUSTRALIS

Đỗ Văn Lợi Hồ Quang Tùng Hòa Phát 
10

P/S27 NHLiberia

 274 82.60209:30 ZEUS Phan Minh Cảnh Phao 
SPM

P/S28 NHBAHAMAS

 80 2.78512:00 PHƯƠNG NAM 
189

Lê Trần Khánh HiệpP/S Hòa Phát 
3

29 H3VIET NAM

 99 3.55413:00 VIỆT THUẬN 
075-01

Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
3

P/S30 H3VIET NAM

 88 1.74214:00 VIỆT HƯNG 09 Lê Trần Khánh HiệpP/S J331 H3VIET NAM

 113 5.37914:00 LONG PHÚ 20 Huỳnh Tấn Thiện J1P/S32 NHVIET NAM

 147 12.10015:00 HPS-02 Huỳnh Tấn ThiệnP/S Hòa Phát 
5

33 NHVIET NAM

 106 4.25015:00 NHA BE 09 Lê Trần Khánh Hiệp J3P/S34 H3VIET NAM

 120 5.85816:00 VIỆT THUẬN 
095-01

Huỳnh Tấn Thiện Hòa Phát 
3

P/S35 NHVIET NAM

 128 9.81517:00 MITO Huỳnh Tấn ThiệnP/S PTSC36 NHPANAMA

 229 43.71720:00 ZAGREB Đỗ Văn LợiP/S Hòa Phát 
6

37 NHCroatia

 229 43.98721:00 BRILLIANT 
KNIGHT

Đỗ Văn Lợi Hòa Phát 
6

P/S38 NHPANAMA

 92 2.96123:00 THỊNH AN 58 Lê Trần Khánh HiệpP/S J439 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 2 tháng 3 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


